
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 402, đường Ngọc hồi, Thị trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

22/07/20153. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU LÂM QUYÊN

0106910464

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392

2. Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác 2393

3. Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) 1322

4. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

5. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
Chỉ gồm có các ngành nghề sau: 
- Sản xuất các sản phẩm gỗ khác nhau, cụ thể: Cán, tay cầm 
của dụng cụ, cán chổi, cán bàn chải, Khuôn và nòng giày hoặc 
ủng, mắc áo, Đồ dùng gia đình và đồ dùng nấu bếp bằng gỗ, 
Tượng và đồ trang trí bằng gỗ, đồ khảm, trạm hoa văn bằng 
gỗ,  Hộp, tráp nhỏ đựng đồ trang sức quý và các vật phẩm 
tương tự bằng gỗ, Các dụng cụ như ống chỉ, suốt chỉ, ống suốt, 
cuộn cuốn chỉ, máy xâu ren và các vật phẩm tương tự của 
guồng quay tơ bằng gỗ, Các vật phẩm khác bằng gỗ. 
- Sản xuất củi đun từ gỗ ép hoặc nguyên liệu thay thế như bã 
cà phê hay đậu nành; Sản xuất khung gương, khung tranh ảnh 
bằng gỗ ; Sản xuất khung tranh sơn dầu cho nghệ sỹ ; 

1629

6. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

7. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

8. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

9. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

10. Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4724

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU LÂM 
QUYÊN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: LAM QUYEN IMPORT EXPORT 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: LAM QUYEN IMEX CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 094.752.5197
Email:

Fax:
Website:
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500.000.000 VNĐ

11. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

12. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)

5621

13. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

14. Xây dựng nhà các loại 4100

15. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
Chỉ gồm có các ngành nghề sau: 0 
Xây dựng công trình đường bộ;

4210

16. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chỉ gồm có các ngành nghề sau: Xây dựng công trình công 
nghiệp, trừ nhà cửa;

4290

17. Phá dỡ 4311

18. Chuẩn bị mặt bằng 4312

19. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chỉ gồm có: Đại lý; 

4610

20. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

21. Bán buôn gạo 4631

22. Bán buôn thực phẩm 4632

23. Bán buôn đồ uống 4633

24. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 4634

25. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641

26. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649(Chính)

27. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

28. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

29. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

30. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

31. Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí 9000

32. Quảng cáo 7310

33. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chỉ gồm có: Hoạt động trang trí nội thất  

7410

34. Đại lý du lịch 7911

35. Điều hành tua du lịch 7912

36. (Trong các ngành, nghề có trên không bao gồm: Ngành, nghề 
cấm đầu tư kinh doanh. Đối với các ngành, nghề kinh doanh có 
điều kiện thì pháp nhân chỉ được kinh doanh khi  có đủ điều 
kiện theo qui định pháp luật). 

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội    

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 012935599

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Khu Chợ, Thị trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Khu Chợ, Thị trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

NGUYỄN MINH TUYẾT Nữ
13/09/1993 Kinh Việt Nam

05/03/2013 Công an thành phố Hà Nội 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

NGUYỄN MINH TUYẾT Nữ

13/09/1993 Kinh Việt Nam

012935599
05/03/2013 Công an thành phố Hà Nội 

Khu Chợ, Thị trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại:
Khu Chợ, Thị trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
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